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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: NGỮ VĂN

	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Buổi học cuối cùng

	

	2
	Buổi học cuối cùng

	

	3
	Nhân hóa

	

	4
	Phương pháp tả người

	


                            














KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
Môn : Toán

	TIÊT
	NỘI  DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1. 
	Luyện  tập phân  số, rút gọn phân số.
	

	2. 
	


Luyện tập góc, khi nào thì  +  =?
	

	3. 
	Luyện  tập quy đồng phân số , so sánh phân số .
	

	4. 
	Luyện  tập phép cộng, phép nhân phân số.
	





















KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN : TIẾNG ANH
	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Revision: - Vocabulary about sports and games
· Sounds: / eə /and / iə /
	

	2
	Revision: -The past simple tense.
	

	3
	Revision: - Imperatives
· Adverbs of frequency.
	

	4
	Revision: Comparatives and superlatives 
	


























KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: LÝ

	Tiết
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí

	

	2
	Bài tập - giải thích hiện tượng trong thực tế

	

	3
	Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

	

	4
	Nhiệt kế, thang nhiệt độ.

	




















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN:  SINH

	Tiết
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	Tảo 
	

	2
	Rêu  ( cây rêu) – Quyết ( cây dương xỉ)
	

	3
	Hạt trần – cây thông
	

	4
	Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
	

	
	
	






















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: CÔNG NGHỆ
	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Tiết 1: Vệ sinh an toàn thực phẩm

	

	2
	Tiết 2: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn(t1)

	

	3
	Tiết 3: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn(t2)

	

	4
	Tiết 4: Các phương pháp chế biến thực phẩm

	























KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: ĐỊA LÍ
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	  Khí áp và gió trên Trái Đất

	

	2
	  Hơi nước trong không khí. Mưa

	

	3
	  Các đới khí hậu trên Trái Đất

	

	4
	  Sông và Hồ

	
































KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: GDCD 


	Tiết
	Nội dung dạy
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	1 + 2
	Bài 13. 
Công dân nước CHXHCN Việt Nam (Tiết 1)

	Phần 1. Tình huống – khuyến khích HS tự đọc
Phần 2. NDBH. Mục b,c,d: Tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước
	

	3 + 4
	Bài 14.
 Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	
	


















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
MÔN: Lịch sử
	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(1.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu)
	- Tập trung vào chính trị, văn hóa

	2
	Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(1.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu)
	- Tập trung vào chính trị, văn hóa

	3
	Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40- thế kỉ IX)
	- Tập trung vào Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng (năm 40) và Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa).

	4
	Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc
(2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40- thế kỉ IX)
	- Tập trung vào Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng (năm 40) và Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa).







KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 6
Môn : Tin học

	TIÊT
	NỘI  DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1. 
	Định dạng văn bản

	

	2. 
	ĐỊnh dạng đoạn văn

	

	3. 
	Bài thực hành 8: Em tập trình bày văn bản

	

	4. 
	Bài tập

	




	
	Cổ Bi, ngày 03/4/2020
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  


Dương Quang Tuyến
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: NGỮ VĂN

	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Đức tính giản dị của Bác Hồ

	

	2
	Chuyển câu chủ động thành câu bị động 

	

	3
	Ý nghĩa văn chương

	

	4
	Tìm hiểu chung văn nghị luận chứng minh 

	

















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN:  TOÁN  


	Tiết
	Môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Hình
	Ôn tập chương II
	

	2
	Đại
	Luyện tập tính giá trị của biểu thức.
	

	3
	Hình
	Luyện tập quan hệ giữa các góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
	

	4
	Đại
	Luyện tập đơn thức, đơn thức đồng dạng.  
	



















KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN : TIẾNG ANH
	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Revision: - Vocabulary about films
· Sounds: / t /, / d /and / id /
	

	2
	Revision: - connectors: although, despite/ in spite of, however, nevertheless.
	

	3
	Revision: - ed and ing adjectives.
· Wh-questions
	

	4
	Revision: Pronunciation: stress in two syllable words
- Reading for specific information about how people celebrate festivals
	















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: VẬT LÝ 

	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Chất dẫn điện, chất cách điện- Dòng điện trong kim loại.
 Sơ đồ mạch điện- chiều dòng điện.
	

	2
	 Tác dụng nhiệt- tác dụng phát sáng
Tác dụng từ- tác dụng hóa học- tác dụng sinh lý
	

	3
	Ôn tập

	

	4
	Cường độ dòng điện.

	




















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN:  SINH

	Tiết
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	Trụ não, tiểu não, não trung gian
	

	2
	Hệ thần sinh sinh dưỡng
	

	3
	Cơ quan phân tích thị giác
	

	4
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
	

	
	
	





















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: CÔNG NGHỆ

	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Tiết 1: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

	

	2
	Tiết 2: Chủ đề “Trồng và chăm sóc cây rừng”

	

	3
	Tiết 3: Chủ đề “Khai thác và bảo vệ rừng”

	

	4
	Tiết 4: Chủ đề “Vai trò của ngành chăn nuôi và giống    
            vật nuôi”

	




















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: ĐỊA LÝ
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (1)

	

	2
	  Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (2)

	

	3
	  Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

	

	4
	  Kinh tế Trung và  Nam Mĩ

	































[bookmark: _Hlk36626019]KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: GDCD 



	Tiết
	Nội dung dạy
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Bài 13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	
	

	2 + 3
	Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

	Phần 1: Khuyến khích HS tự đọc
Phần 2: NDBH. Mục a,b,c: Khuyến khích HS tự đọc
	

	4
	Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1)
	Phần 1: Thông tin sự kiện: Khuyến khích HS tự đọc.
Phần 2: NDBH – mục b: Khuyến khích HS tự đọc
	

















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: Lịch sử
	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Nước Đại Việt thời Lê sơ

	

	2
	Nước Đại Việt thời Lê sơ
	Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc- (Không dạy)

	3
	LSĐP: Đông Đô, Đông Kinh từ thời Hồ đến Lê Sơ

	

	4
	Làm bài tập lịch sử

	





















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 7
MÔN: TIN
	Tiết
	NỘI DUNG DẠY HỌC
	GHI CHÚ

	1
	Sắp xếp và lọc dữ liệu

	

	2
	Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi

	

	3
	Luyện tập gõ phím nhanh bằng Typing Test

	

	4
	Luyện tập gõ phím nhanh bằng Typing Test

	


                               

	
	Cổ Bi, ngày 03/4/2020
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  


Dương Quang Tuyến
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
                                                     MÔN: NGỮ VĂN 
	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Ngắm trăng

	

	2
	Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

	

	3
	Chiếu dời đô

	

	4
	Câu cảm thán, câu cầu khiến

	



 















  KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN:  TOÁN  


	Tiết
	Môn
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Đại
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình ( dạng toán chuyển động)
	

	2
	Hình
	Luyện tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
	

	3
	Đại
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình ( dạng toán năng suất)
	

	4
	Hình
	Luyện tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
	


                         












KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN : TIẾNG ANH
	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	 Revision: -The words related to the topic of unit 8
- Grammar review present tenses and present simple for future
-Stress in words ending in –ese and -ee
	

	2
	Mixture exercises 
-Revise all  knowledge in unit 8
-Improve speaking, reading and writing skills
	

	3
	Revision :- Pronounce stress in words ending in –logy and -graphy
-  Use the lexical items related to NATURAL DISASTERS
	

	4
	Revision : -Passive voice and past perfect
	

















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN: VẬT LÝ 
	TIẾT
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?
Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
	

	2
	Bài 21: Nhiệt năng
Bài 22: Dẫn nhiệt
Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt 
	

	3
	Giải thích các hiện tượng thực tế
	

	4
	Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng
Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt
	






















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN:  HÓA

	Tiết
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	Bài luyện tập 5
	

	2
	Chủ đề Hiđro ( t1)
	

	3
	Chủ đề Hiđro ( t2)
	

	4
	Bài luyện tập 6 ( t3)
	

	
	
	






















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN:  SINH

	Tiết
	Nội dung dạy
	Ghi chú

	1
	Tảo 
	

	2
	Rêu  ( cây rêu) – Quyết ( cây dương xỉ)
	

	3
	Hạt trần – cây thông
	

	4
	Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín
	

	
	
	






















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN: CÔNG NGHỆ
	STT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Tiết 1: Chủ đề “Đèn huỳnh quang”

	

	2
	Tiết 2: Chủ đề “Đồ dùng loại điện – nhiệt”

	

	3
	Tiết 3: Chủ đề “Đồ dùng loại điện – cơ”

	

	4
	Tiết 4: Chủ đề “Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà”

	






















KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN: ĐỊA LÍ
	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	 Việt Nam đất nước con người

	

	2
	  Vị trí giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam

	

	3
	  Vùng biển Việt Nam

	

	4
	 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

	
































KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN: GDCD 



	Tiết
	Nội dung dạy
	Điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội

	
	

	
	Bài 14. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	Khuyến khích HS tự đọc cả bài
	

	2
	Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	
	

	3

	Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
	Phần I. Đặt vấn đề: khuyến khích HS tự đọc (Bài 16, 17)
Phần II. NDBH: Mục 3 bài 16, 17: khuyến khích HS tự đọc
Phần III. Bài tập: không yêu cầu HS làm BT 4 – bài 16.
	Gộp hai bài 16, 17


	4
	Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 
	
	













KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN: Lịch sử
	Tiết
	                 Nội dung dạy
	           Ghi chú

	1
	Chủ đề: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	Mục I. Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra ‘‘Chiếu Cần vương’’ ( - Không dạy chi tiết, cần khắc sâu nhân vật Tôn 
Thất Thuyết, tập trung vào phong trào Cần vương )


	2
	Chủ đề: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	- Chỉ tập trung vào cuộc khởi nghĩa Hương Khê 
(1885 -1896)

	3
	Chủ đề: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	- Mục I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) 
 (Chỉ nêu nguyên nhân bùng nổ. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế, hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu.)

	4
	Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt
Nam
	Mục I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)  -( Chỉ nêu ngắn gọn chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và lí giải mục đích của cuộc khai thác)









KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN LỚP 8
MÔN:  TIN HỌC

	TIẾT
	NỘI DUNG DẠY
	GHI CHÚ

	1
	Định  dạng văn bản (tiết 1)
	

	2
	Định dạng văn bản (tiết 2)
	

	3
	Tạo bảng và làm việc với bảng trong văn bản
	

	4
	Chèn một số đối tượng đặc biệt 
	



	
	Cổ Bi, ngày 03/4/2020
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  


Dương Quang Tuyến
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